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[image: ]Câu 1: (03 điểm) 
[image: ]
	
Dựa vào Ma trận Ngôi nhà Chất lượng của công ty Điện thoại Trisstell, Hãy tính:
a. Mức độ quan trọng?  (1,5đ)
b. Trọng số quan trọng?  (1,5đ)
[image: ]











Câu 2: (03 điểm) 
Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm – Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM cứ mỗi 30 ngày thì lại mua một số hoá chất phục vụ cho việc nghiên cứu, thời gian chờ là 5 ngày. Quản lý phòng thí nghiệm phải xác định xem đối với mỗi loại hoá chất sẽ đặt hàng bao nhiêu. Sau khi kiểm kê, thì thấy trong kho còn tồn 11 lọ 25ml hoá chất Propanol. Đối với loại hoá chất Propanlol này, nhu cầu sử dụng hàng ngày là 15,2ml với độ lệch chuẩn 1,6ml mỗi ngày. Lãnh đạo phòng thí nghiệm muốn mức độ phục vụ của loại hoá chất này đạt 92%.
a. Lượng dự trữ an toàn của Propanol là bao nhiêu ml? (1đ)
b. Sau khi kiểm kê, Cần phải đặt bao nhiêu lọ hoá chất? (2đ)

Câu 3: (04 điểm) 
Nhà máy sản xuất giày Biti’s Biên Hoà có 5 công đoạn gia công cần được thực hiện tuần tự trên 3 máy chuyên dùng, thời gian thực hiện công việc như sau:

	Công việc
	Số phút gia công trên máy 1
	Số phút gia công trên máy 2
	Số phút gia công trên máy 3

	A
B
C
D
E
	4
5
5
9
6
	1
2
1
4
2
	6
8
8
7
7



a. Hãy sắp xếp thứ tự công việc sao cho thời gian gia công đạt ngắn nhất? (1đ)
b. Tổng thời gian thực hiện này là bao lâu?  (1đ)
c. Vẽ sơ đồ Gantt thể hiện tiến độ thực hiện công việc  (2đ)
	
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[G 1.2]: Có khả năng tính toán/thiết kế sản phẩm, dịch vụ
	Câu 1

	[G 2.1]: Có khả năng tính toán tồn kho
	Câu 2

	[G 3.3]: Có khả năng tính toán điều độ tác nghiệp
	Câu 3


		
















ĐÁP ÁN
Câu 1. (3 điểm)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	1
	9
	9
	1
	3
	1
	1
	 
	3
	

	2
	2
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	

	3
	3
	0
	3
	1
	9
	1
	 
	 
	 
	

	4
	3
	0
	9
	9
	3
	3
	3
	9
	3
	

	5
	4
	1
	9
	9
	3
	1
	1
	3
	3
	

	6
	3
	3
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	9
	

	7
	4
	1
	3
	9
	9
	 
	9
	9
	9
	

	8
	5
	0
	9
	 
	3
	9
	3
	 
	 
	TC

	Mức độ quan trọng
	32
	141
	106
	111
	62
	65
	75
	105
	697

	Trọng số quan trọng
	4,59%
	20,23%
	15,21%
	15,93%
	8,90%
	9,33%
	10,76%
	15,06%
	100%



Câu 2. (3đ)
T = 30 ngày
L = 5 ngày
I = 11 lọ 25ml
 = 15,2ml

92%

a. Lượng dự trữ an toàn
ss =  
92%  z = 1,41 (hoặc z=1,4)


 ss = 1,41*9,47 = 13,35ml
b. Phải đặt hàng
q =  – I
q = 15,2(30+5) + 13,35 – 11*25 = 270,35 ml = 10,81 lọ = 11 lọ












Câu 3 (4đ)

a. 
	Công việc
	Số phút gia công trên máy 1
	Số phút gia công trên máy 2
	Số phút gia công trên máy 3

	A
	4
	1
	6

	B
	5
	2
	8

	C
	5
	1
	8

	D
	9
	4
	7

	E
	6
	2
	7

	
	Ngắn nhất = 4
	Dài nhất = 4
	Ngắn nhất = 6

	Thoả mãn điều kiện Ngắn nhất máy 3 > Dài nhất máy 2

	>> Áp dụng phương pháp Johnson

	Công việc
	Nhóm máy 1
	Nhóm máy 2
	

	A
	5
	7
	

	B
	7
	10
	

	C
	6
	9
	

	D
	13
	11
	

	E
	8
	9
	

	Thứ tự thực hiện công việc

	A - C - B - E - D


b. c. 

[image: ]

	 
	Bắt đầu
	Thời gian SX
	Dòng thời gian

	A
	0
	11
	11

	C
	4
	19
	19

	B
	9
	27
	27

	E
	14
	34
	34

	D
	20
	41
	41

	Tổng
	 
	132



Tổng thời gian thực hiện công việc: 41 (phút)

image1.emf



+ +
+
−
− −



◎
●
△



T
V
S



Sự tương quan
Correlation



Mối quan hệ
Relationship



Công ty



Mạnh (9)
TB (3)
Yếu (1)



Rất yếu



Vital
Tristell



Story Phone



Rất mạnh
Mạnh
Yếu











image2.emf



S



1 2 3 4 5



1 1 V T S



2 2 V T S



3 3 S V T



4 3 S T V



5 4 T S V



6 3 S V T



7 4 S T V



8 5 V S T



4.
00



0 
m



A
h



6.
8 



In
ch



es



Giá trị mục tiêu   



13
5 



gr
am



20
 U



SD



12
 ti



ến
g



A
nd



ro
id



 1
1



6 
C



am
er



a 
So



ny



So
ny



◎ ◎
Chụp hình đẹp   ◎ ● ◎ ●



◎
Thời lượng pin lâu   △ ● ◎ ◎ ◎



● ●
Màn hình lớn   ● △ △ ●



◎ ●
Rẻ tiền   △ ◎ ◎ ● △ △



Đáng tin cậy   ◎ ◎ ● ● ●



◎
Dễ sử dụng   ● △ ◎ △



●
Trọng lượng nhẹ   ●



6 7 8



Kích thước    ◎ ◎ △ ● △ △
Quan trọng đối với khách hàng



1 2 3 4 5



C
ụm



 C
am



er
a



Lo
a



Pi
n



M
àn



 h
ìn



h



Đánh giá đối thủ



▲ ▲



Ngôi nhà Chất lượng
Điện thoại Trisstell



Đ
ặc



 đ
iể



m
 k



ỹ 
th



uậ
t



Tr
ọn



g 
lư



ợn
g



C
hi



 p
hí



 sả
n 



xu
ất



Th
ời



 g
ia



n 
sử



 d
ụn



g



H
ệ 



đi
ều



 h
àn



h



Tối đa hoá hoặc tối thiểu hoá ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲



+



+ +
+ + + +



+ +
+ +



+ +



Story Phone











image3.emf



Trọng số quan trọng (%)   



1 2 3 4 5 6 7 8



Mức độ quan trọng   










Trọng số quan trọng (%)   

1 2 3 4 5 6 7 8

Mức độ quan trọng   


image4.png
13]14]15]

16]17]18]

19]20[21]

22]23[24]

25]26[27]

28]29[30]

31]32[33]

34]35[36]

37]38[39]

|41]

GANTT





